	
	



ĐỀ THI SỐ 21 
Câu 1. Cặp phép lai nào sau đây là cặp phép lai thuận nghịch ?

A. 
[image: image1.wmf]AAAA

´

♂♀

 và 
[image: image2.wmf]aaaa.

´

♂♀


B. 
[image: image3.wmf]AAAA

´

♂♀

 và 
[image: image4.wmf]aaAa.

´

♂♀




C. 
[image: image5.wmf]AAAa

´

♂♀

 và 
[image: image6.wmf]AaAA.

´

♂♀


D. 
[image: image7.wmf]AaAa

´

♂♀

 và 
[image: image8.wmf]Aaaa.

´

♂♀


Câu 2. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 
[image: image9.wmf]0,2AA0,6Aa0,2aa1.
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 Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là

A. 
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Câu 3. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1 ?

A. AA x AA
B. aa x aa
C. Aa x aa
D. Aa x Aa
Câu 4. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh ?

A. Cạnh tranh khác loài.
B. Nhiệt độ.
C. Ánh sáng.
D. Độ ẩm.
Câu 5. Năng suất kinh tế là:

A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.


B. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây
.


C. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

D. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
Câu 6. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu ?

A. Nhân bản vô tính.

B. Công nghệ chuyển gen.


C. Gây đột biến nhân tạo.

D. Lai tế bào sinh dưỡng.
Câu 7. Một phần tử AND ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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 Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại A của phân tử này là

A. 30%.
B. 10%.
C. 40%.
D. 20%.
Câu 8. Thành phần nào làm khuôn cho quá trình dịch mã?

A. AND.
B. mARN.
C. tARN.
D. Riboxom.
Câu 9. Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, đại nào sau đây xuất hiện trước đại Nguyên sinh?

A. Tân sinh.
B. Trung sinh.
C. Cổ sinh.
D. Thái cổ.
Câu 10. Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
B. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào.


C. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.
D. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân.
Câu 11. Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp qua bề mặt cơ thể ?

A. Cá chép, ốc, tôm, cua.

B. Giun đất, giun dẹp, giun tròn.


C. Cá, ếch, nhái, bò sát.

D. Giun tròn, trùng roi, giáp xác.
Câu 12. Ở người, bệnh hoặc hội chứng nào sau đây do đột biến thể ba nhiễm ở NST số 21 gây ra

A. Mù màu
B. Đao
C. Bạch tạng
D. Claifento
Câu 13. Nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Đột biến.

B. Di nhập gen.


C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 14. Xét 2 gen, mỗi gen có 2 alen là A, a và B, b. Kiểu gen nào sau đây không phù hợp:

A. 
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Câu 15. Con đường sinh học cố định nitơ là con đường cố định nitơ do các nhóm vi sinh vật nào thực hiện:

A. Vi sinh vật sống tự do: Azotobacter.


B. Vi sinh vật sống tự do và nhóm vi khuẩn cộng sinh với thực vật.


C. Vi sinh vật nhóm cộng sinh với thực vật.


D. Vi sinh vật thuộc chi Zhizobium.
Câu 16. Đem lai cặp bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen AaBbDd. Biết một gen quy định một tính trạng. Xác suất đời con mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lăn là:

A. 
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Câu 17. Trong dịch mã, tARN mang axit amin metionin tiến vào riboxom có bộ ba đối mã (anticôđôn) là:

A. 5’XAU3’.
B. 3’XAU5’.
C. 3’AUG5’.
D. 5’AUG3’.
Câu 18. Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều có chiều dài , B có tỉ lệ A/G = 9/7, b có tỉ lệ A/G = 13/3. Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào 1. Số nu mỗi loại về cặp gen Bb trong giao tử là:

A. 
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C. 
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Câu 19. Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định không sừng, kiểu gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái; gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho cừu đực không sừng lai với cừu cái có sừng được F1. Cho F1 giao phối với cừu cái có sừng được F2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 3 có sừng : 1 không sừng.
B. 100% có sừng.


C. 1 có sừng : 1 không sừng.
D. 100% không sừng.
Câu 20. Có bao nhiều cơ chế sau đây giúp điều hòa ổn định nội môi khi cơ thể bị nôn nhiều?

I. Thận giảm bài tiết nước ra ngoài và tăng cường tái hấp thu nước.

II. Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các cơ quan dự trữ.

III. Tăng uống nước để góp phần duy trì huyết áp máu.

IV. Gây co các mạch máu đến thận để giảm bài xuất trước.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 21. Những nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm nghèo vốn gen của quần thể ?

A. Giao phối không ngẫu nhiên, đột biến.
B. Đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên.
D. Đột biến, di – nhập gen.
Câu 22. Khi nói về chu trình Canvin của quang hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Giai đoạn khử đã chuyển hóa chất AIPG thành APG.

II. Giai đoạn tái tạo chất nhận đã chuyển hóa AIPG thành Ri1, 5diP.

III. Không có ánh sáng thì vẫn chuyển hóa Ri1, 5diP thành APG

IV. Không có NADPH thì không xảy ra giai đoạn khử.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 23. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.


B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển
.


C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.


D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.
Câu 24. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ

A. sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.


B. mội trường vào sinh vật phân giải sau đó sinh vật sản xuất.


C. sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.


D. sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường.
Câu 25. Hai loài họ hàng sống cùng khu phân bố nhưng không giao phối với nhau. Có bao nhiêu lí do trong các lí do sau đây có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản

I. Chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được.

II. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ.

III. Chúng có mùa sinh sản khác nhau.

IV. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 26. Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai ?

I. Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể.

II. Quan hệ cạnh tranh thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong

III. Quan hệ cạnh tranh xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

IV. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể.

Trình tự đúng trong quy trình tạo động vật chuyển gen là

A. 2.
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 27. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết, phép lai 
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 liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu gen mang 4 alen trội và alen lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 

A. 7/32.
B. 9/64.
C. 9/16.
D. 3/16.
Câu 28. Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp, trong đó, cứ mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có chiều cao 110 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Cho một số phát biểu sau:

I. Cây cao nhất có chiều cao 170cm.

II. Kiểu hình chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở F2 có 4 kiểu gen qui định.

III. Cây cao 160 cm F2 chiếm tỉ lệ 15/64.

IV. Trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 25%.

Số phát biểu đúng là


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 29. Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm sau đây ?

I. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
II. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

III. Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.

IV. Kết quả cuối cùng thường sẽ hình thành quần xã đỉnh cực.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 30. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I. Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’UAG3’ trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại.

II. Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện quá trình dịch mã.

III. Khi dịch mã, riboxom chuyển dịch theo chiều 3’
[image: image28.wmf]®

5’ trên phân tử nhân tử mARN.

IV. Mỗi phân tử tARN có một đến nhiều anticodon.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 31. Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen a và alen A có số lượng nucleotit luôn bằng nhau.

II. Nếu đột biến mất cặp nucleotit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.

III. Chuỗi polipeptit do alen a và chuỗi polipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nucleotit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 32. Cho các mối quan hệ sau:

I. Vi khuẩn Rhizobium và rễ cây họ đậu.
II. Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.

III. Chim tu hú đẻ trứng mình vào tổ chim khác.
IV. Vi khuẩn lam và nấm sống chung tạo địa y.

Có bao nhiêu mối quan hệ là mối quan hệ cộng sinh ?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 33. Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên: 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ: 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ: 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên. Cho biết mỗi tính trạng đều do một gen quy định, các gen đều nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và một số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Tất cả ruồi mắt đỏ, cánh nguyên đều là ruồi cái.

II. Tất cả các ruồi F2 mang kiểu hình khác bố mẹ đều là ruồi đực.

III. Tần số hoán vị gen là 36%.

IV. Tính theo lý thuyết số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết là 18 con.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 34. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
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Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể kép tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba kép này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét ?

A. 108.
B. 36.
C. 64.
D. 144.
Câu 35. Cho sơ đồ phả hệ sau
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Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết: bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng ?

I. Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng đầu hói.

II. Có 7 người xác định được chính xác kiểu gen về cả hai bệnh.

III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng số 10 và 11 sinh ra một đứa con gái bình thường, không hói đầu và không mang alen gây bệnh 21/110.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền ?

I. Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, là mã bộ ba.

II. Có tất cả 64 bộ ba mã hóa cho các loại axit amin.

III. Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 loại nucleotit là A và U, có thể mã hóa cho tối đa 7 loại axit amin.

IV. Codon 5’UAG3’ mã hóa cho axit amin mở đầu khi tổng hợp protein.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 37. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,4 và B = 0,5. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 48 đỏ: 43 vàng: 9 xanh.

III. Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AABb.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 13/43.

A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 38. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. F2 có tối đa 9 loại kiểu gen.

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, có 4/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

IV. Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. Cho phép lai 
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 Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau ?

I. Tỉ lệ cá thể con mang A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là 
[image: image32.wmf]dd

Ee

XX

 là 7.5%.

II Giao tử 
[image: image33.wmf]D
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 chiếm 10%.

III. Cơ thể cái giảm phân cho tối đa 8 loại giao tử.

IV. Tỉ lệ cá thể con có kiểu hình đồng lặn là 2,5%.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 40. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; chiều cao cây do hai cặp gen B, b và D, d cùng quy định. Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen lai với cây đồng hợp lặn về cả ba cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa đỏ; 360 cây thân cao, hoa trắng; 640 cây thân thấp, hoa trắng; 860 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I. Tính trạng màu sắc hoa và tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật di truyền liên kết hoàn toàn.

II. Kiểu gen của cây (P) có thể là 
[image: image34.wmf]Bd
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III. Đã xảy ra hoán vị gen ở cây (P) với tần số 28%.

IV. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ dị hợp cả 3 cặp gen ở đời con là 7%.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Đáp án

	1-C
	2-A
	3-D
	4-A
	5-C
	6-A
	7-D
	8-B
	9-D
	10-C

	11-B
	12-B
	13-D
	14-B
	15-B
	16-C
	17-A
	18-C
	19-A
	20-D

	21-C
	22-C
	23-D
	24-C
	25-D
	26-D
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	29-B
	30-A

	31-A
	32-A
	33-B
	34-D
	35-C
	36-B
	37-D
	38-C
	39-A
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Phép lai thuận nghịch là phép lai thay đổi vai trò của bố mẹ khi lai. Ở phép lai thứ nhất kiểu gen này được dùng làm mẹ và kiểu gen kia được dùng làm bố còn phép lai thứ hai thì ngược lại.
Vậy phép lai thuận nghịch là: 
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 và 
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Câu 2: Đáp án A
Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: 
[image: image37.wmf]xAA:yAa:zaa

sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Cách giải:

Sau hai thế hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền của quần thể là
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Câu 3: Đáp án D
Phép lai: 
[image: image41.wmf]AaAa1AA:2Aa:1aaKH:3:1
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Câu 4: Đáp án A
Nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lý và hóa học của môi trường xung quanh sinh vật như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,…
Nhân tố sinh thái hữu sinh là thế giới hữu cơ của môi trường và là những mối quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh như: cạnh tranh khác loài.
Câu 5: Đáp án C
Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây. Ví dụ, ở các loài cây trồng họ Hòa thảo, phần vật chất khô của hạt trong tổng khối lượng khô của các cơ quan trên mặt đất vào thời điểm thu hoạch biến động trong giới hạn từ 25% (các giống ngô, lúa mì đen) đến 50% (cây lúa), ở cây họ Đậu: khoảng từ 30% (cây đậu tương) đến 60% (đậu cô ve). Bằng con đường chọn lọc về sự phân bố các chất đồng hóa vào hạt, người ta đã thành công trong việc nâng cao phần khối lượng của hạt trong tổng khối lượng của cây ngô từ 24% đến 47%, ở cây lúa từ 43% đến 57%.
Câu 6: Đáp án A
Nhân bản vô tính tạo ra nhiều cơ thể có cùng kiểu gen và giống với cơ thể ban đầu. 
Câu 7: Đáp án D
Tỉ lệ: 
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Câu 8: Đáp án B
mARN làm khuôn cho quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit
Câu 9: Đáp án D
Đại Thái cổ xuất hiện trước đại Nguyên sinh
Câu 10: Đáp án C
Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.
Câu 11: Đáp án B
Các loài giun đất, giun dẹp và giun tròn không có cơ quan hô hấp chuyên biệt nên có hình thức hô hấp bằng bề mặt cơ thể để có thể lấy O2 và thải CO2 qua bề mặt cơ thể. Để việc trao đổi khí hiệu quả, các loài phải sống trong nước (giun dẹp) hoặc tiết chất nhờn để bảo đảm bề mặt luôn ẩm ướt cho khí khuếch tách hai chiều.
Câu 12: Đáp án B
Có 3 NST 21 trong tế bào gây hội chứng Đao
Câu 13: Đáp án D
Trong các nhân tố trên, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 14: Đáp án B
Kiểu gen 
[image: image44.wmf]Aa
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 không phù hợp. Có thể viết lại đúng là 
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 hoặc 
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Câu 15: Đáp án B
Con đường sinh học: là con đường cố định nitơ phân tử nhờ các vi sinh vật thực hiện
- Vi sinh vật cố định nitơ gồm 2 nhóm:

+ Nhóm vi sinh vật sống tự do: vi khuẩn lam, Azotobacter, Clotridium, Anabeana, Nostoc,…
+ Nhóm vi sinh vật sống cộng sinh với thực vật: Các vi khuẩn thuộc chi Rhizobium trong nốt sần rễ cây họ Đậu, Anabeana azollae trong bèo hoa dâu,…

- Cơ sở khoa học: Vi khuẩn cố định nitơ có khả năng tuyệt vời như vậy là do trong cơ thể chúng có chứa 1 loại enzim độc nhất vô nhị là Nitrogenaza. Enzim này có khả năng bẻ gẫy ba liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử nitơ để liên kết với H2 tạo thành NH3, trong môi trường nước NH3 chuyển thành 
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- Điều kiện để quá trình cố định nitơ diễn ra:

+ Có các lực khử mạnh với thế năng khử cao (NAD, FADP).

+ Được cung cấp nangw lượng ATP

+ Có sự tham gia của enzim Nitrogenaza

+ Thực hiện trong điều kiện kị khí
Câu 16: Đáp án C
Đem lai cây bố mẹ dị hợp 3 cặp gen AaBbDd. Xác suất đời con thu được 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn:
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Câu 17: Đáp án A
Bộ ba mở đầu của mARN là 5’AUG3’ 
[image: image49.wmf]®

 bộ ba đối mã là 3’UAX5’ hay chính là 5’XAU3’.
Câu 18: Đáp án C
Số nucleotit của mỗi gen là: 
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Xét gen B ta có: 
[image: image51.wmf]AG1200,A/G9/7A675,G525.
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Xét gen b ta có: 
[image: image52.wmf]AG1200,A/G13/3A975,G225.
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Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I sẽ tạo ra 2 loại giao tử là Bb và O.

Số nu mỗi loại của giao tử chứa cặp gen Bb là:
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Câu 19: Đáp án A
Cừu đực không sừng hh lai với cừu cái có sừng HH thu được F1 Hh.
F1 Hh giao phối với cừu cái có sừng HH thu được: 
[image: image55.wmf]1HH:1Hh.


Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực, không sừng ở cừu cái nên tỉ lệ kiểu hình không sừng là: 
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Vậy tỉ lệ kiểu hình tạo ra là: 3 có sừng : 1 không sừng.
Câu 20: Đáp án D
Cả 4 cơ chế nói trên.
Khi cơ thể bị nôn nhiều làm giảm thể tích máu, giảm huyết áp, tăng pH máu, các hệ cơ quan tham gia hoạt động và có nhiều cơ chế giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường:

- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các cơ quan dự trữ (ví dụ huy động lượng máu dự trữ ở trong gan, lách).
- Khi huyết áp giảm thì sẽ gây cảm giác khát dẫn đến tăng uống nước để giúp duy trì huyết áp của máu.
Câu 21: Đáp án C
Đột biến sẽ làm tăng số lượng alen nên làm phong phú hơn vốn gen của quần thể.
Di – nhập gen có thể làm nghèo hoặc làm phong phú hơn vốn gen của quần thể.

Chọn lọc tự nhiên loại bỏ những cá thể có kiểu hình không thích nghi nên làm nghèo vốn gen của quần thể.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đột ngột số lượng cá thể của quần thể nên cũng làm nghèo vốn gen của quần thể.
Câu 22: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.
- I sai vì giai đoạn khử thì sẽ chuyển hóa APG thành AIPG.

- II đúng vì giai đoạn tái tạo chất nhận là giai đoạn biến AIPG thành Ri1, 5diP.

- III đúng vì chỉ cần có CO2 thì Ri1, 5diP sẽ phản ứng với CO2 để tạo thành APG. Do đó, không có ánh sáng thì phản ứng này vẫn diễn ra.

- IV đúng vì giai đoạn khử cần chất NADPH từ pha sáng.
Câu 23: Đáp án D
- D đúng vì các điều kiện môi trường thay đổi theo chu kì mùa nên vào thời điểm có điều kiện môi trường thuận lợi thì trong quần thể có số lượng cá thể trước và sau sinh sản nhiều, khi điều kiện môi trường không thuận lợi thì trong quần thể chủ yếu là nhóm tuổi đang sinh sản, nhóm tuổi trước và sau sinh sản chiếm tỉ lệ ít. Ngoài ra loài có vùng phân bố càng rộng thì cấu trúc tuổi càng phức tạp do số lượng cá thể lớn và cá thể trong quần thể có giới hạn sinh thái rộng về các nhân tố sinh thái.
- B sai vì đối với quần thể ổn định hay suy thoái thì nhóm tuổi sau sinh sản cũng ít hơn nhóm tuổi trước sinh sản.

- C sai vì các cá thể đang sinh sản sẽ tiếp tục sinh ra các cá thể thuộc nhóm tuổi trước sinh sản. Ngoài ra quần thể này có thể đang bị biến động số lượng cá thể theo chu kì.

- A sai vì có nhiều loài biến động số lượng cá thể theo chu kì ngày đêm. Ví dụ: các loài giáp xác vào ban đêm thì số lượng cá thể đang sinh sản nhiều, vào ban ngày số lượng các thể sau sinh sản nhiều
Câu 24: Đáp án C
Quá trình chuyển hóa vật chất luôn gắn liền với quá trình chuyển hóa năng lượng. Trong mỗi hệ sinh thái, năng lượng có nguồn gốc từ mặt trời được truyền vào cho sinh vật sản xuất, sau đó đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, đến sinh vật tiêu thụ bậc 2, đến bậc 3… đến sinh vật phân giải và trở về môi trường
Câu 25: Đáp án D
Đối với loài giao phối, người ta dùng tiêu chí cách li sinh sản để phân biệt 2 loài. Hai loài này không giao phối được với nhau tức là cũng có cách li trước hợp tử với nhau.
Nội dung I, III đúng.

Nội dung II, IV sai. 2 loài đã không giao phối với nhau thì không thể tạo thành con lai được.
Câu 26: Đáp án D
Nội dung I sai. Quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước quần thể
Nội dung II sai. Cạnh tranh giúp quần thể duy trì số lượng một cách ổn định.

Nội dung III sai. Quan hệ cạnh tranh xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể lên quá cao. 
Nội dung IV đúng. 

Vậy có 3 nội dung sai.
Câu 27: Đáp án A
Trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định 1 tính trạng, trội hoàn toàn.
Phép lai: 
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 tỷ lệ kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con.
Tách riêng từng phép lai: 
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Con có kiểu gen có 4 trội, 4 lặn 
[image: image60.wmf]®

 có các trường hợp sau:

+ 4 alen trội phép lai 1 và 4 alen lặn phép lai 2: 
[image: image61.wmf]1/41/161/64
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+ 4 alen lặn phép lai 1 và 4 alen lặn phép lai 2: 
[image: image62.wmf]1/41/161/64
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+ 2 alen trội phép lai 1 + 2 alen trội phép lai: 
[image: image63.wmf]1/26/166/32
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Tỷ lệ con mang 4 alen trội và 4 alen lặn là: 
[image: image64.wmf]1/641/646/32=7/32
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Câu 28: Đáp án D
Phương pháp:
Công thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội 
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 trong đó n là số cặp gen dị hợp của bố mẹ

Cách giải:
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I đúng, cây cao nhất 
[image: image67.wmf]AABBDD110610170cm.
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II sai, cây cao 160 cm (có 5 alen trội) có tỉ lệ 
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III sai cây ở F2 có tỉ lệ nhiều nhất là cây có chiều cao trung bình có 3 alen trội có: Kiểu dị hợp 3 cặp gen (AaBbDd) và các kiểu 1 cặp dị hợp, 1 cặp đồng hợp trội, 1 cặp đồng hợp lặn (gồm AABbdd, AAbbDd, aaBBDd, AaBBdd, AabbDD, aaBbDD: Tính nhanh). Vậy có 7 kiểu gen quy định. 
IV sai, cây cao 130 cm (có 2 alen trội) có tỉ lệ 
[image: image69.wmf]2
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Tỉ lệ cây thuần chủng mang 2 alen trội là 
[image: image70.wmf]1/643=3/64.
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Vậy, trong số các cây cao 130 cm thu được ở F2, các cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image71.wmf](3/64)/(15/64)1/5.
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Câu 29: Đáp án B
Diễn thế nguyên sinh có 3 đặc điểm, đó là I, II và IV.
Còn lại, phát biểu III sai vì diễn thế nguyên sinh luôn gắn liền với việc hình thành quần xã đỉnh cực, do đó làm biến đổi môi trường theo hướng có lợi cho tự nhiên.
Câu 30: Đáp án A
Các phát biểu đúng là: I, II.
III sai vì khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’
[image: image72.wmf]®

3’ trên phân tử nhân tử mARN.

IV ai vì mỗi tARN chỉ có 1 anticodon.
Câu 31: Đáp án A
Ý đúng là III, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành
Ý I, II không thể chắc chắn đúng vì đột biến mất, thêm sẽ làm thay đổi số lượng nuclêôtit và chiều dài gen

Ý IV sai vì đột biến thay thế không làm thay đổi các bộ ba còn lại trên gen
Câu 32: Đáp án A
Trong các mối quan hệ trên, các mối quan hệ I, IV là mối quan hệ cộng sinh.
II là mối quan hệ hội sinh.

III là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm.


[image: image73.wmf]®

 Có 2 mối quan hệ là quan hệ cộng sinh.
Câu 33: Đáp án B
Qui ước gen: A: mắt đỏ > a: mắt trắng, B: cánh nguyên > b: cánh xẻ.
Để F1 thu được 100% ruồi mắt đỏ, cánh nguyên thì ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên phải là ruồi cái (XX).

Ta có phép lai 
[image: image74.wmf]AAaAaA
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Sự hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái nên F2 thu được kết quả sau:

	Giới cái
	Giới đực
	Nhận xét 

	
[image: image75.wmf]AA
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	Mắt đỏ, cánh nguyên
	
[image: image76.wmf]A

B

XY


	Mắt đỏ, cánh nguyên
	Các kiểu gen được hình thành từ các giao tử liên kết chiếm tỉ lệ lớn bằng nhau.

	
[image: image77.wmf]Aa
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	Mắt đỏ, cánh nguyên
	
[image: image78.wmf]a
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	Mắt đỏ, cánh xẻ
	

	
[image: image79.wmf]AA
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	Mắt đỏ, cánh nguyên = 18
	
[image: image80.wmf]A
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	Mắt đỏ, cánh xẻ = 18
	Các kiểu gen được hình thành từ các giao tử t chiếm tỉ lệ nhỏ bằng nhau

	
[image: image81.wmf]Aa
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	Mắt đỏ, cánh nguyên = 18
	
[image: image82.wmf]a
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	Mắt trắng, cánh nguyên = 18
	


Từ bảng trên, ta xét các phát biểu:
I sai. Ruồi mắt đỏ, cánh nguyên xuất hiện ở cả ruồi cái và ruồi đực.

II đúng. Tất cả các ruồi cái đều mang kiểu hình đỏ, cánh nguyên nên các mang kiểu hình khác bố (mắt trắng, cánh xẻ) và mẹ (mắt đỏ, cánh nguyên) đều là ruồi đực.

III sai. Dựa vào bảng, ta có ruồi mắt đỏ, cánh nguyên gồm 3 kiểu gen bằng nhau chiếm tỉ lệ lớn và 2 kiểu gen bằng nhau chiếm tỉ lệ bé = 282 con, trong đó, mỗi kiểu gen bé gồm 18 con.

- Số lượng cá thể của mỗi kiểu gen lớn là: 
[image: image83.wmf](
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- Số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ theo lý thuyết là 82 con.

Tần số hoán vị gen 
[image: image84.wmf](
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IV sai. Số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ đã bị chết là: 
[image: image85.wmf]826220
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 con.
Câu 34: Đáp án D
Với 
[image: image86.wmf]2n6
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 có 3 cặp NST, trong đó:
- 1 cặp NST không bị đột biến thể 3, mỗi cặp chứa 2 alen có 3 kiểu gen (Ví dụ: AA, Aa, aa) 

- Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba kép tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể 
[image: image87.wmf]®

 2 cặp NST bị đột biến thể 3, mỗi cặp NST chứa 2 alen có 4 kiểu gen (Ví dụ: Kiểu gen BBB, BBb, Bbb, bbb), 2 cặp NST chứa: 
[image: image88.wmf]4.416
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 kiểu gen.

- Số tế bào thể 3 kép là 
[image: image89.wmf]2
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 tế bào.

- Số loại KG có thể có là: 
[image: image90.wmf]3316144.
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Câu 35: Đáp án C
- Bệnh hói đầu:
+ Ở nam: HH + Hh: hói, hh: không hói.

+ Ở nữ: HH: hói, Hh + hh: không hói.

+ 
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+ Cân bằng di truyền: 
[image: image93.wmf]0,04HH0,32Hh0,64hh1.
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- Bố (1) và mẹ (2) không mắc bệnh P để con gái (5) mắc bệnh P 
[image: image94.wmf]®

 bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

	(1)
Aahh
	(2)
AaHh
	(3)
AaHH
	(4)
A-hh
	

	
	
	
	
	

	(5)

Aa(Hh,hh)
	(6)

(1/3AA:2/3Aa)Hh
	(7)

AaHh
	(8)

Aa(1/3Hh:2/3hh)
	(9)

AaHh

	
	(10)

(2/5AA:3/5Aa)(1/3HH:2/3Hh)
	(11)

(1/3AA:2/3Aa)(6/11Hh:5/11hh)
	(12)

Aahh


I đúng: Chỉ có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu: 1,3,4,5,8,10,11,12.
Chú ý: Người số 2 bắt buộc phải Hh thì mới sinh được người con thứ (6) Hh.

II sai: Chỉ có 6 người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: 1,2,3,7,9,12.

III đúng: Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn 
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IV đúng: 
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Giao tử: 
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 con gái: 
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Câu 36: Đáp án B
I đúng. 
II sai, chỉ có 61 mã di truyền mã hóa axit amin.

III đúng, số bộ ba chỉ chứa A, U là 
[image: image100.wmf]3
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 trong đó UAA là bộ ba kết thúc 
[image: image101.wmf]®

 có 7 bộ ba mã hóa axit amin.

IV sai, bộ ba mở đầu là 5’AUG3’.
Câu 37: Đáp án D
Phương pháp:
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc 
[image: image102.wmf]22
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Tần số alen 
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Cách giải:

Tần số alen 
[image: image104.wmf]A0,4a0,6;B0,5;b0,5
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Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 
[image: image105.wmf](
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Xét các phát biểu:

I đúng

II đúng, tỷ lệ kiểu hình của quần thể:

Đỏ: 
[image: image106.wmf](
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Xanh: 
[image: image107.wmf]0,36x0,250,09
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Vàng: 
[image: image108.wmf]10,480,090,43
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Vậy tỷ lệ kiểu hình là 48 đỏ : 43 vàng : 9 xanh.

III đúng

Tỷ lệ cây vàng thuần chủng là: 
[image: image109.wmf]AAbbaaBB0,160,250,360,250,13
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Lấy ngẫu nhiên một cây vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 13/43

IV đúng

Tỷ lệ cây đỏ thuần chủng là: 
[image: image110.wmf]AABB0,160,250,04
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Lấy ngẫu nhiên một cây đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12
Câu 38: Đáp án C
Nội dung I đúng. Có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen nên khi tự thụ sẽ tạo ra số kiểu gen tối đa: 
[image: image111.wmf]339.
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Nội dung II đúng. Tự thụ phấn sẽ làm tỉ lệ dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 2 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là:


[image: image112.wmf]1

1:2

4

æö

-

ç÷

èø

 đồng hợp trội + 
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[image: image114.wmf]1

1:2

4

æö

-

ç÷

èø

 đồng hợp lặn = 
[image: image115.wmf]3
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 đồng hợp trội + 
[image: image116.wmf]1
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 dị hợp + 
[image: image117.wmf]3
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 đồng hợp lặn.

Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ ở F2 là:

+ AABb: 
[image: image118.wmf]3
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+ AaBb: 
[image: image119.wmf]33
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Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
[image: image120.wmf]11
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Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:
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 Nội dung III đúng.

Kiểu gen dị hợp (Aa hoặc Bb) sau 3 thế hệ tự thụ phấn sẽ tạo ra tỉ lệ kiểu gen là: 
[image: image122.wmf]7
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 đồng hợp + 
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 dị hợp 

+ AABb: 
[image: image124.wmf]1
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+ AaBb: 
[image: image125.wmf]71
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+ Aabb: 
[image: image126.wmf]1
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Ở F3, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image127.wmf]3
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Nội dung IV sai.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 39: Đáp án A
Phương pháp:
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb ; A-bb/aaB- = 0,25 - aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Cách giải:
Xét cặp NST mang cặp gen Aa và Bb
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Xét cặp NST giới tính


[image: image130.wmf](
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Xét các phát biểu:

I sai, tỷ lệ cá thể con mang A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là 
[image: image131.wmf]Dd
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II sai, giao tử 
[image: image133.wmf]D
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  chiếm 
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III đúng, 
[image: image135.wmf](
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IV sai, tỷ lệ cá thể con có kiểu hình đồng hợp lặn là 0,25%.  
Câu 40: Đáp án B
Phương pháp:
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:

Xét tỷ lệ kiểu hình của phép lai phân tích:

Đỏ/trắng = 1/1

Cao thấp = 1/3 
[image: image136.wmf]®

 tương tác bổ sung 9 : 7

Nếu các gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con 
[image: image137.wmf](1:1)(1:3)
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 đề bài 
[image: image138.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định chiều cao và gen quy định màu sắc cùng nằm trên 1 cặp NST

Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST

Quy ước gen:

A: Hoa đỏ 
[image: image139.wmf]?

 a: hoa trắng

B-D-: Thân cao, B-dd/bbD-/bbdd: thân thấp

Tỷ lệ cây thân cao, hoa đỏ: 
[image: image140.wmf]AB140AB
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 là giao tử hoán vị 
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 kiểu gen của 
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Xét các phát biểu

I sai, có HVG với tần số 28%

II sai, hai cặp gen Bb và Dd không thể cùng nằm trên 1 cặp NST

III đúng.

IV đúng, 
[image: image144.wmf]AB140
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